
NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC
73 Nguyễn Hữu Thọ- Đà Nẵng        NĂM 2019

STT ID TÊN THUỐC HÃNG SẢN XUẤT/
NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
1 4569 Acemuc Sachets 100mg Sanofi-Việt Nam Gói                    1.413 

2 2629 Acetazolamid 250mg Pharmedic-Việt Nam Viên                       839 

3 1207 ACTApulgite 3g Ipsen-Pháp Gói                    3.472 

4 2369 Acyclovir 200mg Stada Stada-Việt Nam Viên                    1.364 

5 6032 Acyclovir 3% Ointment Stada-Việt Nam Tube                  41.730 

6 4790 Acyclovir Stada 800mg Stada-Việt Nam Viên                    4.400 

7 4694 Aerius 60ml Merck Sharp & Dohme-Bỉ Chai                  84.422 

8 6146 Agi-calci (200IU+1250mg) Agimexpharm-Việt Nam Viên                    1.000 

9 6118 Agicarvir 0.5mg Agimexpharm-Việt Nam Viên                    6.584 

10 5448 Agiclovir 5% 5g Agimexpharm-Việt Nam Tuýp                    5.618 

11 5434 Agifuros 40mg Agimexpharm-Việt Nam Viên                       126 

12 4776 Agimdogyl (AGP) Agimexpharm-Việt Nam Viên                    1.870 

13 5510 Aginalxic 500mg Agimexpharm-Việt Nam Viên                       773 

14 1323 Lidocain xịt 10% EGIS-Hungary Lọ                166.950 

15 4821 agireNYL 5000IU Agimexpharm-Việt Nam Viên                       307 

16 5029 Agivitamin B1 250mg Agimexpharm-Việt Nam Viên                       920 

17 1362 Air-X Drops 15ml POLIPHARM CO., LTD.-Thái Lan Chai                  22.470 

18 5172 Albis (84+100+300)mg Daewoong-Hàn Quốc Viên                    9.095 

19 3311 Aldactone 25mg Olic-Thái Lan Viên                    2.172 

20 5485 Aldan Tablets 5 mg Polfarmex S.A-Ba Lan Viên                       684 

21 2594 Alegysal 0.1% 5ml Santen-Nhật Bản Lọ                  82.132 

22 4103 Alphachymotrypsine CHOAY Sanofi-Việt Nam Viên                    2.026 

23 2625 Alphagan P 0.15% 5ml Allergan-Mỹ Lọ                108.501 

24 5324 Alverin 40mg Vĩnh Phúc-Việt Nam Viên                       126 

25 5500 Amitriptylin 25mg Khánh Hòa-Việt Nam Viên                       176 

26 5794 Andriol Testocaps 40mg Merck Sharp & Dohme Viên                    8.511 

27 6123 Antivic 75mg An Thiên Việt Nam Viên                    1.386 

28 5450 Angut 300mg Hậu Giang-Việt Nam Viên                       374 

29 2316 Aquadetrim 10ml Medana Pharma SA-Ba Lan Lọ                  69.015 
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STT ID TÊN THUỐC HÃNG SẢN XUẤT/
NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
30 839 Arcalion 0.2g Servier-Pháp Viên                    3.300 

31 5034 Ardineclav (500+125)mg Sachets Laboratorio Reig Jofre-Tây Ban Nha Gói                  11.235 

32 4454 Aricept Evess 5mg Eisai-Nhật Bản Viên                  66.168 

33 937 Aspilets EC 80mg United Laboratories-Việt Nam Viên                       621 

34 5439 Aspirin 81mg Agimexpharm-Việt Nam Viên                         97 

35 5530 Asthmatin 4mg Stada-Việt Nam Viên                    1.980 

36 5144 Augmentin 250mg/31.25mg Sachets GlaxoSmithKline-Pháp Gói                  11.417 

37 2390 Avodart 0.5mg GlaxoSmithKline-Ba Lan Viên                  18.465 

38 4002 Azicine Sachets 250mg Stada-Việt Nam Gói                    3.740 

39 5922 Aziefti 500mg DP 3/2 Viên                    3.234 

40 4748 Azipowder 200mg/5ml Renata-Bangladesh Chai                  78.110 

41 3682 Azopt 1% 5ml Alcon-Mỹ Lọ                122.535 

42 5447 Benita 120 Liều Merap Group-Việt Nam Lọ                  96.300 

43 946 BERLthyrox 100mcg Berlin-Chemie AG (Menarini Group)-
Đức

Viên                       564 

44 1446 Berodual 10ml (Xịt) Boehringer Ingelheim-Đức Lọ                138.939 

45 4232 Berodual SOL 20ml Boehringer Ingelheim-Brazil Chai                103.652 

46 1418 Betaloc ZOK 25mg AstraZeneca-Thụy Điển Viên                    4.828 

47 2919 Betaloc Zok 50mg AstraZeneca-Anh Viên                    5.874 

48 5705 Bidivon 400mg Bình Định-Việt Nam Viên                       266 

49 5149 Bifumax 125mg Sachets Bình Định-Việt Nam Gói                    2.495 

50 5472 Binystar 25.000IU Quảng Bình-Việt Nam Gói                    1.081 

51 6144 Bocalex C 1000mg Hậu Giang-Việt Nam Viên                    1.265 

52 4405 Bonlutin (500+11+500)mg Catalent-Úc Viên                    5.671 

53 5782 Bosviral 800mg Farmalabor Produtos Farmacêuticos, 
S.A Viên                  13.375 

54 4209 Brexin 20mg Chiesi Farmaceutici P.p.a-Italy Viên                    8.113 

55 5359 Brine 0.9% 200ml CTY CP DƯỢC-TBYT Đà Nẵng-Việt 
Nam Lọ                    4.136 

56 5345 Bromhexin Actavis 8mg Actavis-Bulgaria Viên                       845 

57 2393 Brufen 60ml Abbott Biologicals-1-Indonesia Chai                  58.849 

58 3322 Buscopan 10mg Delpharm Reims-Pháp Viên                    1.232 

59 4375 Caavirel 0.5mg Pymepharco-Việt Nam Viên                  31.565 
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STT ID TÊN THUỐC HÃNG SẢN XUẤT/
NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
60 5540 Calci-vitamin D (600mg+ 400UI) Dược phẩm OPC-Việt Nam Viên                    2.035 

61 772 CalCrem 15g Satyam-Ấn Độ Tube                  14.044 

62 6066 Candid Ear Drops 15ml Glenmark Lọ                  43.870 

63 1500 Canesten 500mg Bayer-Đức Viên                  72.653 

64 5435 Captagim 25 mg Agimexpharm-Việt Nam Viên                       109 

65 3071 Captopril 25mg DOMESCO-Việt Nam Viên                       580 

66 3169 Carbomint Pharmedic Viên                       402 

67 5712 Cataflam 25mg Novartis Viên                    4.059 

68 3303 Cavinton 5mg Gedeon Richter-Hungary Viên                    2.749 

69 6015 Cebest 100mg Sachets Merap Group Gói                    9.416 

70 6016 Cebest 200mg Merap Group Viên                  13.375 

71 6126 Cefixime Uphace 50mg TW25-HCM Gói                    2.673 

72 4720 Cephalexin PMP 500mg Pymepharco-Việt Nam Viên                    1.474 

73 4412 Cesyrup 30ml Mekophar-Việt Nam Lọ                  12.780 

74 6140 Cetampir 800mg Savipharm Viên                    1.309 

75 5821 Cilzec 80mg MEGA Viên                    1.870 

76 4741 Ciprofloxacin 0.3% 5ml Bình Định-Việt Nam Lọ                    2.694 

77 5677 Clarithromycin 250mg Quảng Bình-Việt Nam Viên                    1.318 

78 1258 Clarithromycin Stada 500mg Stada-Việt Nam Viên                    5.778 

79 1176 CLAzic SR 30mg United Laboratories-Việt Nam Viên                       500 

80 5497 Clorpheniramin 4mg Khánh Hòa-Việt Nam Viên                         29 

81 2567 combiGAN 5mg/2mg Allergan-Ireland Lọ                192.689 

82 4637 Combivent 2.5ml Boehringer Ingelheim-Pháp Ống                  16.878 

83 2339 Concor 5mg Merck-Đức Viên                    4.719 

84 4655 Conipa Pure 10mg/10ml CPC1-Việt Nam Ống                    4.950 

85 5554 Cordaflex 20mg EGIS-Hungary Viên                       943 

86 1053 Cordarone 200mg Sanofi-Pháp Viên                    7.222 

87 2886 Coveram 5mg/10mg Servier-Ireland Viên                    7.051 

88 2885 Coveram 5mg/5mg Servier-Ireland Viên                    7.749 

89 2884 Coversyl 10mg Servier-Pháp Viên                    8.517 

90 1071 Coversyl 5mg Servier-Pháp Viên                    6.045 
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NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
91 1184 Coversyl Plus 5mg/1.25mg Servier-Pháp Viên                    6.955 

92 2708 Cravit 0.5% 5ml Santen-Nhật Bản Lọ                  94.711 

93 3206 Crestor 10mg AstraZeneca-Mỹ Viên                  15.572 

94 4556 Crestor 20mg AstraZeneca-Mỹ Viên                  24.717 

95 2829 Crestor 5mg AstraZeneca-Mỹ Viên                    9.606 

96 4736 Crocin 200mg Pymepharco-Việt Nam Viên                    8.988 

97 5713 Curam (875+125)mg Sandoz Viên                  10.159 

98 4725 Cyclindox 100mg MEDOCHEMIE LTD-Cyprus Viên                    1.595 

99 5722 Cyclogest 200mg Actavis Viên đặt                  14.623 

100 5723 Cyclogest 400mg Actavis Viên đặt                  29.247 

101 5253 Cyclogyl 1% 15ml Alcon-Bỉ Lọ                  81.386 

102 1173 Daflon 500mg Servier-Pháp Viên                    3.584 

103 2395 Daktarin oral gel 10g Olic-Thái Lan Tube                  44.404 

104 5714 Dalacin C 300mg Pfizer Viên                  12.061 

105 5309 Daleston-D (3.75+ 30)mg/75ml TW3-Việt Nam Lọ                  33.705 

106 4377 deBRIDAT 100mg Farmea-Pháp Viên                    3.109 

107 3505 Depakine Chrono 500mg Sanofi-Pháp Viên                    7.460 

108 5432 Desbebe 60ml Gracure pharmaceuticals-Ấn Độ Lọ                  69.550 

109 6019 Deslora 5mg Pymepharco Viên                    1.650 

110 6175 Deworm 250mg Atra Pharmaceuticals Limited - Ấn 
Độ Viên                  26.750 

111 2674 Diamicron MR 60mg Servier-Pháp Viên                    5.842 

112 5275 Differin 0.1% 30g Laboratoires Galderma-Pháp Tube                147.630 

113 4943 DIGOXIN-RICHTER 0.25mg Gedeon Richter-Hungary Viên                       785 

114 6163 Diosmin Stada 500mg Stada-Việt Nam Viên                    1.252 

115 4733 Dofluzol 5mg DOMESCO-Việt Nam Viên                       322 

116 6065 Dogtapine 50mg Khánh Hòa Viên                       124 

117 1505 domiTAZOL DOMESCO-Việt Nam Viên                    1.380 

118 815 Dopegyt 250mg EGIS-Hungary Viên                    1.870 

119 5441 Dotoux Extra (500+10+2)mg DOMESCO-Việt Nam Viên                       471 

120 3309 Droxicef 500mg Pymepharco-Việt Nam Viên                    2.529 

121 5335 Dung dịch Milian 20ml Dược phẩm OPC-Việt Nam Lọ                  11.235 
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NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
122 4096 DuoPlavin 75mg/100mg Sanofi-Pháp Viên                  22.286 

123 4583 Duotrav 2.5ml Alcon-Bỉ Lọ                336.000 

124 2767 duphaLAC 667g/l Abbott Biologicals-1-Hà Lan Gói                    3.001 

125 1039 duphaSTON 10mg Abbott Biologicals-1-Hà Lan Viên                    7.875 

126 2771 Duspatalin restard 200mg Abbott Biologicals-1-Pháp Viên                    6.281 

127 1462 Efferalgan 150mg Suppo Bristol-Myers Squibb-Pháp Viên                    2.663 

128 2457 Efferalgan 300mg Suppo Bristol-Myers Squibb-Pháp Viên                    3.114 

129 2453 Efferalgan 80mg Suppo Bristol-Myers Squibb-Pháp Viên                    2.229 

130 5263 Efodyl 125mg Sachets Merap Group-Việt Nam Gói                    8.025 

131 5011 Efodyl 500mg Merap Group-Việt Nam Viên                  14.338 

132 2748 Elthon 50mg Abbott Biologicals-1-Nhật Bản Viên                    5.132 

133 5041 EncorateChrono 500mg Sun Pharmaceutical-Ấn Độ Viên                    2.629 

134 851 Enervon C United Laboratories-Việt Nam Viên                    2.526 

135 4796 Enpovid AD S.P.M-Việt Nam Viên                       207 

136 1444 Enterogermina 5ml Sanofi-Italy Ống                    6.106 

137 5449 Enterpass (100+100+30)mg MeDiSun-Việt Nam Viên                    1.980 

138 6153 Eraeso 20mg Savipharm-Việt Nam Viên                    1.980 

139 5516 Erolin 10mg EGIS-Hungary Viên                    2.888 

140 4810 Ery Children 250mg Sachets Sophartex-Pháp Gói                    5.683 

141 4712 Esoxium caps 40mg Pymepharco-Việt Nam Viên                    3.300 

142 5519 Espumisan Capsules 40mg Berlin-Chemie AG (Menarini Group)-
Đức

Viên                       964 

143 5520 Espumisan L 30ml Berlin-Chemie AG (Menarini Group)-
Đức Lọ                  57.031 

144 1191 Eugica Hậu Giang-Việt Nam Viên                       575 

145 3542 Eumovate Cream 5g GlaxoSmithKline-Anh Tuýp                  21.688 

146 5443 Evaldez 50mg Davi Pharm-Việt Nam Viên                    3.850 

147 2891 Exforge 5mg/80mg Novartis-Tây Ban Nha Viên                  10.686 

148 5585 E-Zinc 60ml United Laboratories-Việt Nam Chai                  39.570 

149 5462 Fatig 10ml Abbott-Mỹ Ống                    5.524 

150 5792 Feburic 80mg Astellas Viên                  27.526 

151 1003 Fenoflex 160mg United Laboratories-Việt Nam Viên                    3.117 

152 5076 Fenosup Lidose 160mg SMB Technology S.A-Bỉ Viên                    5.794 

Page 5



STT ID TÊN THUỐC HÃNG SẢN XUẤT/
NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
153 2409 Ferlatum 800mg/15ml Italfarmaco-Tây Ban Nha Lọ                  19.795 

154 4743 FexodineFast 180mg Savipharm-Việt Nam Viên                    2.200 

155 4362 Fleet Enema 133ml Free Flex-Mỹ Lọ                  63.130 

156 4181 Fluconazol Stada 150mg Stada-Việt Nam Viên                  11.235 

157 5533 Flucort 0.025% 15g Glenmark-Ấn Độ Tube                  22.470 

158 3049 Flumetholon 0.02% 5ml Santen-Nhật Bản Lọ                  28.784 

159 3050 Flumetholon 0.1% 5ml Santen-Nhật Bản Lọ                  32.177 

160 6208 Flunarizine 5mg Tràn Vinh - Việt Nam Viên                       290 

161 5676 Fluopas 0.025% 10g Quảng Bình-Việt Nam Tube                    3.740 

162 2300 Foban Cream 5g HOE Pharmaceuticals Tube                  26.739 

163 5095 Fogyma 50mg/10ml CPC1-Việt Nam Ống                    8.025 

164 2397 Folacid 5mg Pharmedic-Việt Nam Viên                       204 

165 1306 forLAX 10g Ipsen-Pháp Gói                    4.702 

166 1356 forTRANS Ipsen-Pháp Gói                  32.100 

167 5067 Forxiga 10mg AstraZeneca-Mỹ Viên                  20.330 

168 3805 Fosamax Plus 70mg+2800IU Merck Sharp & Dohme-Tây Ban Nha Viên                105.517 

169 3539 fuciCORT 15g LEO Laboratories-Ireland Tuýp                  95.658 

170 3798 fuciDIN 15g LEO Laboratories-Ireland Tuýp                  73.028 

171 3540 fuciDIN H 15g LEO Laboratories-Ireland Tuýp                  94.481 

172 2495 Fugacar 500mg Olic-Thái Lan Viên                  17.547 

173 4799 Galoxcin 500mg Pharbaco-Việt Nam Viên                    1.979 

174 4420 Galvus Met 50mg/500mg Novartis-Đức Viên                    9.923 

175 886 GASTROpulgite 3g Ipsen-Pháp Gói                    3.359 

176 6017 Gaviscon Suspension 
(500+267+160)mg

Reckitt Benckiser Gói                    5.020 

177 2651 Glucophage 850mg Merck-Pháp Viên                    3.920 

178 2649 Glucophage XR Tab 750mg Merck-Pháp Viên                    4.044 

179 5499 Glucosamin 500mg Khánh Hòa-Việt Nam Viên                       253 

180 2323 Glucovance 500mg/2.5mg Merck-Pháp Viên                    4.602 

181 2313 Glucovance 500mg/5mg Merck-Pháp Viên                    4.755 

182 5399 Golistin-Soda 45ml CPC1-Việt Nam Chai                  47.080 

183 5514 Goutcolcin 1mg Agimexpharm-Việt Nam Viên                       266 
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STT ID TÊN THUỐC HÃNG SẢN XUẤT/
NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
184 3058 Gynofar 250ml Pharmedic-Việt Nam Chai                  13.482 

185 5795 GynoFLOR VAGINAL TAB (Viên 
đặt)

Medinova Viên                  27.376 

186 2923 Ginkor Fort Ipsen-Pháp Viên                    3.562 

187 6207 Gingokan 40mg Mebiphar - Việt Nam Viên                       270 

188 3431 Hapacol 150mg Sachets Hậu Giang-Việt Nam Gói                    1.424 

189 5323 Hapacol 250mg Sachets Hậu Giang-Việt Nam Gói                    1.675 

190 2317 Hapacol 80mg Sachets Hậu Giang-Việt Nam Gói                    1.012 

191 2737 Harnal OCAS 0.4mg Astellas-Hà Lan Viên                  15.729 

192 5836 Hemoclin gel 37g Trim Healthcare Tuýp                325.500 

193 4653 HemoQ mom Daewoong-Hàn Quốc Viên                    6.527 

194 6034 Hepbest 25mg Mylan Viên                  38.520 

195 6158 Heptaminol 187.8mg DOMESCO-Việt Nam Viên                    1.320 

196 930 Hept-A-myl 187.8mg Sanofi-Pháp Viên                    4.180 

197 2320 Hidrasec 10mg Sophartex-Pháp Gói                    5.383 

198 4501 HoASTEX 90ml Dược phẩm OPC-Việt Nam Chai                  35.390 

199 6162 hoebeproSONE ointment 15g HOE Pharmaceuticals Tube                  36.828 

200 5475 Hotemin 20mg EGIS-Hungary Viên                    5.500 

201 5454 Imodium 2mg Janssen-Thái Lan Viên                    2.776 

202 5815 Incepban 400mg chewable tablet Incepta Pharmaceuticals Viên                    5.390 

203 5100 Incepdazol 250mg Incepta Pharmaceuticals-Bangladesh Viên                       529 

204 3790 Indocollyre 0.1% 5ml Laboratorie Chauvin-Pháp Lọ                  72.760 

205 2916 Isopto Carpine Drop 2% 15ml Alcon-Bỉ Lọ                  58.850 

206 3231 Janumet 50mg/1000mg Merck Sharp & Dohme-Puerto Rico Viên                  11.388 

207 3229 Janumet 50mg/850mg Merck Sharp & Dohme-Puerto Rico Viên                  11.388 

208 5793 Jardiance 25mg Boehringer Ingelheim Viên                  28.390 

209 4999 Kaldyum 600mg EGIS-Hungary Viên                    2.145 

210 5178 Kary Uni Ophthalmic Suspension Santen-Nhật Bản Lọ                  24.653 

211 4535 Klenzit-C 15g Gel Glenmark Tuýp                126.000 

212 4536 Klenzit-MS 0.1% 15g Gel Glenmark-Ấn Độ Tuýp                  85.600 

213 5465 Kononaz Tab 500mcg Korea Pharma-Hàn Quốc Viên                    1.848 

214 2371 LACTAcyd BB 60ml Sanofi-Việt Nam Chai                  17.633 
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 BÁN(đồng)
215 5332 Lamivudine SaVi 100mg Savipharm-Việt Nam Viên                    3.729 

216 1172 Lansoprazol Stada 30mg Stada-Việt Nam Viên                    1.496 

217 6047 Lazibet MR 60mg Bình Định Viên                       860 

218 5453 LevoDHG 250mg Hậu Giang-Việt Nam Viên                    1.733 

219 3947 Levoquin 500mg Pymepharco Viên                    8.025 

220 3249 Liposic 2mg/g gel 10g BAUSCH & LOMB-Đức Tuýp                  59.920 

221 4754 LISONORM (5+10)mg Gedeon Richter-Hungary Viên                    4.620 

222 1327 Liverton 140mg Pymepharco-Việt Nam Viên                    1.686 

223 4359 Lyrica 75mg Pfizer-Mỹ Viên                  18.923 

224 6040 Macibin 300mg Phil Inter Pharma Viên                  10.165 

225 4985 Macozteo 50mg Macleods-Ấn Độ Viên                    2.849 

226 6149 Magnesi B6 KH (5+470)mg Khánh Hòa-Việt Nam Viên                       147 

227 3382 Magnesium B6 Bidiphar Bình Định-Việt Nam Viên                       338 

228 1509 Marvelon Organon-Thụy Điển Vỉ                  68.758 

229 2659 Maxitrol Oint Tube 3.5g Alcon-Bỉ Tuýp                  52.965 

230 4857 Mebever MR 200mg Capsules GETZ Pharma-Pakistan Viên                    3.795 

231 4788 Mebilax 15mg Hậu Giang-Việt Nam Viên                    1.051 

232 5097 medoRAL 250ml Merap Group-Việt Nam Chai                  96.300 

233 3980 Meglucon 850mg Lek S.A-Ba Lan Viên                    1.705 

234 4824 Melic 7.5mg OPV-Việt Nam Viên                       494 

235 5466 Meloflam 15mg EGIS-Hungary Viên                    6.420 

236 3908 Menison 16mg Pymepharco-Việt Nam Viên                    2.090 

237 4721 Menison 4mg Pymepharco-Việt Nam Viên                    1.035 

238 5096 Mepoly 10ml Merap Group-Việt Nam Lọ                  39.590 

239 4833 Merika FORT Sachets Vắc xin Pasteur Đà Lạt-Việt Nam Gói                    3.080 

240 4875 Merika PROBIOTICS sachets Vắc xin Pasteur Đà Lạt-Việt Nam Gói                    2.420 

241 5365 Merislon 12mg Eisai-Nhật Bản Viên                    2.343 

242 6014 Meseca Fort 60 liều Merap Group Lọ                126.000 

243 6176 Mestinon 60mg Menarini - Singapo Viên                    5.324 

244 5293 Metsav 850mg Savipharm Viên                       679 

245 2492 methyCOBAL TAB 500mcg Eisai-Nhật Bản Viên                    3.858 
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STT ID TÊN THUỐC HÃNG SẢN XUẤT/
NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
246 6209 Mezapid 100mg Hà Tây - Việt Nam Viên                    1.135 

247 5490 Mibetel Plus (40+12.5)mg Hasan Viên                    3.850 

248 1368 Microclismi 9g Nova Argentia-Việt Nam Cái                  13.910 

249 6106 Midantin 250/31,25 Minh Dân Gói                    3.442 

250 1290 Mifestad 200mg Stada-Việt Nam Viên                101.650 

251 5491 Migomik 3mg Hasan-Việt Nam Viên                    2.200 

252 3576 MIKO-penotran (Viên đặt) MEGA-Thổ Nhĩ Kỳ Viên đặt                107.000 

253 3245 Minirin 0.1mg Ferring GmbH-Thụy Sỹ Viên                  23.682 

254 1289 MISOprostol Stada 200mcg Stada-Việt Nam Viên                    4.950 

255 3740 Mobic 7.5mg Tab Boehringer Ingelheim-Hy Lạp Viên                    9.761 

256 2499 Morecal Soft Capsule Myung In Pharm-Hàn Quốc Viên                    2.888 

257 1473 Moriamin Roussel-Việt Nam Viên                    3.465 

258 3331 Motilium M 10mg Olic-Thái Lan Viên                    1.994 

259 3395 Motilium Siro 30ml Janssen-Thái Lan Chai                  25.464 

260 4455 Mucosta 100mg Korea Otsuka Pharmaceutical-Hàn 
Quốc

Viên                    3.827 

261 4524 Multidex Gel 85g DeRoyal-Mỹ Tuýp                455.701 

262 4719 Mydocalm 50mg Gedeon Richter-Hungary Viên                    1.317 

263 2610 Mydrin-P Eye Drop 10ml Santen-Phần Lan Lọ                  72.224 

264 3267 Myonal 50mg Eisai-Nhật Bản Viên                    3.758 

265 4900 Mypara ER 650mg S.P.M-Việt Nam Viên                    1.150 

266 6076 Mytropine 0.01%/10ml Indiana ophthalmics Lọ                157.658 

267 1326 Naphazolin 0.05% 10ml Danapha-Việt Nam Lọ                    3.696 

268 4462 Nasonex aqueous nasa 60 liều Merck Sharp & Dohme Lọ                206.955 

269 894 Natri bicarbonat 0.5g(V) Bình Định-Việt Nam Viên                       109 

270 1312 Natri clorid 0.9% 10ml Pharmedic 
(nhỏ mắt-mũi)

Pharmedic Lọ                    3.119 

271 1271 Neo-Codion Sophartex-Pháp Viên                    3.944 

272 3577 NEO-penotran(100+500)mg MEGA-Thổ Nhĩ Kỳ Viên đặt                  11.058 

273 1295 neo-TERGYNAN Sophartex-Pháp Viên                  12.626 

274 2482 neuroBION Tab Merck-Indonesia Viên                    2.134 

275 3188 Nevanac 0.1% 5ml Alcon-Bỉ Lọ                160.650 

276 4531 Nexium 10mg Sachets AstraZeneca-Thụy Điển Gói                  24.028 
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STT ID TÊN THUỐC HÃNG SẢN XUẤT/
NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
277 2793 Nexium mups 20mg AstraZeneca-Thụy Điển Viên                  24.028 

278 2792 Nexium mups 40mg AstraZeneca-Thụy Điển Viên                  24.028 

279 6107 Nifehexal 30mg Lek Pharmaceuticals Viên                    5.719 

280 2820 Nimotop Tab 30mg Bayer-Đức Viên                  17.819 

281 2383 Nitromint 10g (lọ) EGIS Lọ                160.500 

282 4860 Nivalin 5mg Tab Sopharma-Bulgaria Viên                  23.144 

283 4158 Nizoral cream 5g Olic-Thái Lan Tuýp                  18.938 

284 5458 Nizoral Shampoo 50ml Janssen-Thái Lan Chai                  52.001 

285 6156 Nufotin 20mg Danapha-Việt Nam Viên                       793 

286 5513 Nystatab 500.000 IU Agimexpharm-Việt Nam Viên                       722 

287 1046 Obimin United Laboratories-Việt Nam Viên                    2.135 

288 2901 Oflovid Eye Drop 0.3% 5ml Santen-Nhật Bản Lọ                  59.783 

289 2915 Oflovid ointment 3.5g Santen-Nhật Bản Tuýp                  79.746 

290 841 Ofloxacin 0.2g Imexpharm Viên                    1.386 

291 4996 Olanxol 10mg Danapha-Việt Nam Viên                    2.541 

292 5455 Opecipro 500mg OPV-Việt Nam Viên                    2.530 

293 3437 Oresol 27.9g Bình Định-Việt Nam Gói                    1.496 

294 3372 Oresol New 4.22g Bình Định-Việt Nam Gói                    1.328 

295 935 Orgametril 5mg Organon-Hà Lan Viên                    2.090 

296 4013 Otipax drops Biocodex-Pháp Lọ                  57.779 

297 1515 Otrivin drop 0.1% 10ml Novartis-Thụy Sỹ Lọ                  44.191 

298 1514 Otrivin TE drop 0.05% 10ml Novartis-Thụy Sỹ Lọ                  32.528 

299 1324 Oxy già 3% 60ml Dược phẩm OPC-Việt Nam Lọ                    1.555 

300 5414 Panadol viên sủi 500mg GlaxoSmithKline-Úc Viên                    2.149 

301 1197 Panangin (158+140)mg tab Gedeon Richter-Hungary Viên                    1.756 

302 5478 Panfor SR 1000mg Inventia Healthcare-Ấn Độ Viên                    2.200 

303 5483 Panfor SR 750mg Inventia Healthcare-Ấn Độ Viên                    2.090 

304 4855 Paratriam 200mg Powder Lindopharm GmbH-Đức Gói                    2.750 

305 5222 Pariet 10mg Eisai-Nhật Bản Viên                  19.790 

306 5360 Pariet 20mg Eisai-Nhật Bản Viên                  22.631 

307 5518 Partamol TAB 500mg Stada-Việt Nam Viên                       552 
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STT ID TÊN THUỐC HÃNG SẢN XUẤT/
NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
308 5241 Pataday 0.2%/2.5ml Alcon-Mỹ Lọ                137.655 

309 2743 Pentasa Tab 500mg Ferring International Center SA-Thụy 
Sỹ

Viên                  12.706 

310 4994 PENTOXIpharm 100mg Unipharm AD-Bulgaria Viên                    2.518 

311 2836 Plavix 75mg Sanofi-Pháp Viên                  18.943 

312 4373 Pletaal 100mg Korea Otsuka Pharmaceutical-Hàn 
Quốc

Viên                    9.610 

313 5426 PM NextG Cal KIDS Catalent-Úc Viên                  13.482 

314 6155 PMS-Rosuvastatin 10mg Pharmascience Inc - Canada Viên                    1.402 

315 4525 Poema drop 10ml Merap Group-Việt Nam Lọ                  16.050 

316 1508 polyGYNAX Innothera-Pháp Viên                  10.165 

317 3075 Povidine 10% 90ml Phar Pharmedic-Việt Nam Chai                  15.622 

318 2928 Povidine 5% 20ml Phar Pharmedic-Việt Nam Lọ                    6.824 

319 5444 Povidone 10%/20ml Agimexpharm-Việt Nam Chai                    3.419 

320 6145 Povidone 10%/90ml Agimexpharm Chai                    9.437 

321 4775 PRAcetam 800mg Stada-Việt Nam Viên                    1.540 

322 5301 Pradaxa 110mg Boehringer Ingelheim-Đức Viên                  32.515 

323 5489 Praverix 500mg S.C.Antibiotice S.A-Romania Viên                    2.530 

324 2691 Pred Forte 5ml Allergan-Ireland Lọ                  36.367 

325 3328 Prednisolon 5mg Vĩnh Phúc Viên                       106 

326 872 Primperan 10mg Sanofi-Pháp Viên                    2.014 

327 1261 Probio 1g Imexpharm-Việt Nam Gói                    1.541 

328 5252 Procoralan 7.5mg Servier-Pháp Viên                  11.284 

329 5715 Progynova 2mg Bayer Viên                    3.602 

330 1265 Prospan 70ml Engelhard Arzneimittel-Đức Chai                  62.916 

331 2725 PULMIcort Respules 500mcg/2ml AstraZeneca-Thụy Điển Ống                  14.802 

332 5074 PYME AZI 500mg Pymepharco-Việt Nam Viên                    6.420 

333 5430 Pyme Diapro MR 30mg Phú Yên-Việt Nam Viên                       460 

334 5804 Pyme Nife 10mg Pymepharco Viên                    1.087 

335 795 Pharmox 0.5g Imexpharm-Việt Nam Viên                    1.444 

336 4740 Phospha gaspain 20%11g Bình Định-Việt Nam Gói                    2.518 

337 5352 Q-Mumasa baby 10ml CPC1-Việt Nam Ống                    5.280 

338 6027 Que cấy Implanon NXT IMP Organon Que             1.755.012 
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STT ID TÊN THUỐC HÃNG SẢN XUẤT/
NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
339 5479 Rapiclav (500+125)mg Ipca Laboratories Ltd-Ấn Độ Viên                    3.937 

340 5046 Rectiofar 3ml Pharmedic-Việt Nam Ống                    2.050 

341 5481 Ridlor 75mg Pharmathen S.A-Hy Lạp Viên                    1.947 

342 4152 Rieserstat 50mg Lomapharm Rudolf Lomhmann 
GMbH KG-Đức

Viên                    1.364 

343 6148 Rotundin KH 60mg Khánh Hòa-Việt Nam Viên                       717 

344 5555 Rotundin-SPM 30mg (ODT) S.P.M-Việt Nam Viên                    1.617 

345 3894 Rovas 3M Hậu Giang-Việt Nam Viên                    2.574 

346 1510 Rowatinex Rowa-Ireland Viên                    3.817 

347 1066 Roxithromycin 150mg Imexpharm-Việt Nam Viên                    1.733 

348 4724 Ruxict 150mg Khánh Hòa-Việt Nam Viên                       443 

349 2752 Saferon Glenmark-Ấn Độ Viên                    4.950 

350 5287 Samsca 15mg Korea Otsuka Pharmaceutical-Hàn 
Quốc

Viên                330.750 

351 2600 Sancoba 5ml Santen-Nhật Bản Lọ                  50.692 

352 2599 Sanlein 0.1% 5ml Santen-Nhật Bản Lọ                  66.509 

353 4714 Savi Albendazol 200mg Savipharm-Việt Nam Viên                    2.723 

354 3332 Savi Esomeprazol 40mg Savipharm-Việt Nam Viên                    3.080 

355 3334 savi FEXO 60mg Savipharm-Việt Nam Viên                    1.199 

356 6211 Savi Gabapentin 300mg Savipharm-Việt Nam Viên                    1.771 

357 4828 SaVi Montelukast 10mg Savipharm-Việt Nam Viên                    3.399 

358 5822 SaVi Prolol 5mg Savipharm Viên                       782 

359 5464 Savi Rosuvastatin 10mg Savipharm-Việt Nam Viên                    2.601 

360 4715 SaVi Tenofovir 300mg Savipharm-Việt Nam Viên                    7.276 

361 4739 saviSPIRONO-plus (50+20)mg Savipharm-Việt Nam Viên                    2.524 

362 4731 Scanneuron Stada-Việt Nam Viên                    1.150 

363 4969 Seduxen 5mg Gedeon Richter-Hungary Viên                       744 

364 3185 Sibelium 5mg Janssen-Thái Lan Viên                    5.486 

365 1281 Silvirin 1% 20g Satyam Tube                  15.729 

366 4011 Singulair 10mg Merck Sharp & Dohme-Anh Viên                  14.447 

367 4557 Singulair 5mg Merck Sharp & Dohme-Anh Viên                  14.448 

368 4355 Siofor 500mg Berlin-Chemie AG (Menarini Group)-
Đức

Viên                    1.058 

369 4850 smecGIM 3g Agimexpharm-Việt Nam Gói                       924 
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STT ID TÊN THUỐC HÃNG SẢN XUẤT/
NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
370 884 smecTA 3g Ipsen-Pháp Gói                    3.822 

371 3439 Sorbitol 5g Bình Định-Việt Nam Gói                       507 

372 6213 Sorbitol 5g Danapha Danapha-Việt Nam Gói                       459 

373 5050 Stablon 12.5mg Servier-Pháp Viên                    3.839 

374 863 Stadexmin 0.25mg/2mg Stada Viên                       207 

375 5839 Stalevo (100+25+200)mg Novartis Viên                  23.630 

376 4716 staTRIPSINE 4.2mg Stada-Việt Nam Viên                    1.320 

377 2470 Stugeron 25mg Olic-Thái Lan Viên                       775 

378 5072 suTAGRAN 50mg Agimexpharm-Việt Nam Viên                  21.400 

379 4688 SYMBIcort Turbuhaler 60 doses AstraZeneca-Thụy Điển Lọ                300.762 

380 2615 Systane Ultra 5ml Alcon-Mỹ Lọ                  64.307 

381 4533 Tacroz Ointment 0.03% 10g Glenmark-Ấn Độ Tuýp                173.250 

382 5501 Tamiflu 75mg Roche-Thụy Sỹ Viên                  47.121 

383 2930 Tanakan 40mg Ipsen-Pháp Viên                    4.434 

384 4094 Tatanol Extra (200+325)mg Pymepharco-Việt Nam Viên                       748 

385 3858 Tegretol CR 200mg Novartis-Thụy Sỹ Viên                    4.028 

386 5527 Telzid (80+12.5)mg MeDiSun-Việt Nam Viên                    4.389 

387 1338 Tetracyclin 1% 5g Quảng Bình-Việt Nam Tube                    3.740 

388 4979 Tetracyclin 500mg DOMESCO-Việt Nam Viên                       748 

389 4361 Tilbec 10mg Softgel Healthcare-Ấn Độ Viên                    7.383 

390 2951 tilDIEM 60mg Sanofi-Pháp Viên                    2.090 

391 4757 Timmak 3mg S.P.M-Việt Nam Viên                    2.035 

392 3340 Timolol 0.5% 5ml Alcon-Bỉ Lọ                  45.154 

393 4722 Tinidazol 500mg Khánh Hòa-Việt Nam Viên                       367 

394 2405 toBRADEX drop 5ml Alcon-Bỉ Lọ                  48.257 

395 2900 toBREX drop 0.3% 5ml Alcon-Bỉ Lọ                  42.800 

396 5523 Tormeg 20mg MEGA-Hy Lạp Viên                    2.607 

397 5509 Twynsta (40+5)mg Boehringer Ingelheim-Đức Viên                  13.356 

398 3187 Theostat LP 100mg Pierre Fabre-Pháp Viên                    1.961 

399 5343 Theralene 5mg Sanofi-Việt Nam Viên                       512 

400 2643 Thyrozol Tad 5mg Merck-Đức Viên                    1.412 
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STT ID TÊN THUỐC HÃNG SẢN XUẤT/
NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
401 1484 Transamin 250mg Olic-Thái Lan Viên                    2.420 

402 4083 Transamin 500mg Tab Olic-Thái Lan Viên                    4.235 

403 4638 Travatan Drop 2.5ml Alcon-Bỉ Lọ                264.915 

404 3943 Trifungi 100mg Pymepharco-Việt Nam Viên                    7.704 

405 5587 Trihexyphenidyl 2mg Pharmedic-Việt Nam Viên                       169 

406 5266 TRIMAFORT DAEWOONG-Hàn Quốc Gói                    4.345 

407 5577 Trimpol MR 35mg Polfarmex S.A-Ba Lan Viên                    2.838 

408 1370 Trymo 120mg Raptakos-Ấn Độ Viên                    2.310 

409 5418 Ubinutro 90 ml Nam Hà-Việt Nam Chai                  37.450 

410 2459 Ultracet (37.5+325)mg Janssen-Hàn Quốc Viên                    8.559 

411 4844 Uniferon B9 Mediplantex-Việt Nam Viên                    1.035 

412 1501 Utrogestan 100mg Besins-Bỉ Viên                    6.955 

413 5545 Utrogestan 200mg Besins-Bỉ Viên                  13.910 

414 5461 Valiera 2mg Abbott-Singapore Viên                    3.374 

415 3317 Vaspycar MR 35mg Pymepharco-Việt Nam Viên                    1.733 

416 6178 Velsof (100+400)mg NATCO - Ấn Độ Viên                279.825 

417 4780 VENRUTINE (500+100)mg BV Pharma-Việt Nam Viên                    2.915 

418 1382 Ventolin 100mcg/liều xịt GlaxoSmithKline-Tây Ban Nha Lọ                  81.726 

419 2569 Ventolin Nebules 5mg/2.5ml GlaxoSmithKline-Úc Ống                    9.109 

420 5521 Verospiron 50mg Gedeon Richter-Hungary Viên                    4.389 

421 3182 Vesicare 5mg tab Astellas-Hà Lan Viên                  27.526 

422 2739 Vigadexa Sol 5ml Alcon-Brazil Lọ                116.130 

423 2710 Vigamox Drop 0.5% 5ml Alcon-Mỹ Lọ                  96.300 

424 5522 Vigentin (875+125)mg Pharbaco-Việt Nam Viên                    4.687 

425 4598 VISMED EYE Drops 0.3ml TRB CHEMEDICA-Đức Tép                  10.913 

426 6147 Vitamin E 400IU Pymepharco-Việt Nam Viên                       569 

427 5487 Vitamin PP 50mg Armephaco-Việt Nam Viên                         69 

428 2471 Vivace Pymepharco-Việt Nam Viên                    3.850 

429 5492 Vizicin 125mg Sachets Hasan-Việt Nam Gói                    2.749 

430 2445 Voltaren Emulgel 1% 20g Novartis-Thụy Sỹ Tuýp                  67.623 

431 4494 Voltaren suppo 100mg Novartis-Pháp Viên                  16.694 
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STT ID TÊN THUỐC HÃNG SẢN XUẤT/
NUỚC SẢN XUẤT ĐVT ĐƠN GIÁ

 BÁN(đồng)
432 5312 Voltaren Tab 50mg Novartis-Thổ Nhĩ Kỳ Viên                    3.825 

433 5358 Warfarin 5mg S.P.M-Việt Nam Viên                    6.099 

434 2388 Xatral XL 10mg Sanofi-Pháp Viên                  16.361 

435 1457 Xisat 75ml (Người lớn) Merap Group-Việt Nam Lọ                  26.215 

436 1376 Xisat 75ml (Trẻ em) Merap Group-Việt Nam Lọ                  28.890 

437 5805 Xorimax 500mg Sandoz Viên                    9.101 

438 4558 XYPENAT 30ml Merap Group-Việt Nam Lọ                  26.751 

439 4608 Xypenat 75ml Spray Merap Group-Việt Nam Chai                  36.992 

440 5239 Yumangel F 1.5g/15ml Yuhan Corporation-Hàn Quốc Gói                    6.067 

441 6143 Zhekof-HCT (40+12,5)mg Đạt Vi Phú Viên                    3.465 

442 1513 Zinnat 125mg Sachets GlaxoSmithKline-Anh Gói                  16.074 

443 1512 zinNAT 500mg GlaxoSmithKline-Anh Viên                  26.310 

444 4668 Zitromax Pos Suspension 200mg/5ml Pfizer-Ý Chai                121.787 

Tổng cộng: 444 khoản
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